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SỐ 01/TTLB NGÀY 9/3/1991

Thi hành Điều lệ quản lý Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT ngày

7/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày 7/11/1990 Hội đồng Bộ trưởng đã ra Nghị định số 385/HĐBT ban hành Điều lệ quản lý

Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 232/CP ngày 6/6/1981 của Hội đồng Chính

phủ.

Thực hiện Điều 3 của Nghị định và Điều 49 của Điều lệ quản lý Xây dựng cơ bản, Liên Bộ

Xây dựng - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

hướng dẫn chung một số vấn đề cấp bách nhằm triển khai kịp thời Điều lệ quản lý Xây dựng

cơ bản như sau:

 

I. CHỦ ĐẦU TƯ

1. Chủ đầu tư công trình xác định như sau:

- Công trình thuộc sở hữu tư nhân thì chủ đầu tư là người chủ sở hữu vốn;

- Công trình thuộc sở hữu tập thể, liên doanh (hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công

ty cổ phần ...) thì chủ đầu tư là người đại diện hợp pháp theo luật định của tổ chức sản xuất

kinh doanh, dịch vụ nói trên trong việc quản lý khai thác, sử dụng công trình đầu tư (chủ

nhiệm hợp tác xã, chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty).

- Công trình thuộc sở hữu Nhà nước (nguồn vốn đầu tư chủ yếu lấy từ ngân sách Nhà nước,

vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn tự bổ sung của xí nghiệp quốc doanh, tài sản hiện có

do Nhà nước quản lý), thì chủ đầu tư là thủ trưởng đơn vị được Nhà nước giao quyền trực tiếp
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quản lý vốn, xây dựng, khai thác sử dụng công trình và chịu trách nhiệm bảo toàn vốn được

giao.

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Thực hiện những công tác chuẩn bị đầu tư quy định trong Điều 7, công tác chuẩn bị xây

dựng quy định trong điểm 1 Điều 15 của bản Điều lệ quản lý Xây dựng cơ bản.

- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đấu thầu hoặc giao thầu theo đúng quy

chế của Nhà nước để ký kết hợp đồng giao nhận thầu.

- Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch tài chính đầu tư, chịu trách nhiệm sử dụng

vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

- Chuyển giao kịp thời theo tiến độ xây dựng cho đơn vị nhận thầu xây lắp mặt bằng xây

dựng, tài liệu thiết kế dự toán đã được phê duyệt; giám sát kiểm tra kỹ thuật, chất lượng công

trình, nghiệm thu và thanh toán kịp thời khối lượng công việc đã thực hiện cho các bên nhận

thầu theo hợp đồng kinh tế, đúng thiết kế dự toán được duyệt.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đưa công trình vào sử dụng đúng thời hạn quy định

và bảo đảm hiệu quả đầu tư theo luận chứng kinh tế - kỹ thuật được duyệt.

- Quyết toán vốn đầu tư đã thực hiện theo chế độ quy định.

- Khai thác và sử dụng công trình có hiệu quả. Bảo đảm hoàn trả vốn đầu tư đối với tất cả các

công trình thuộc đối tượng phải thu hồi vốn.

Đối với công trình vay vốn nước ngoài, nếu chủ đầu tư trực tiếp vay thì phải có trách nhiệm

trả cả vốn và lãi theo hợp đồng vay vốn.

3- Ban quản lý công trình:

Ban quản lý công trình là tổ chức của chủ đầu tư, do chủ đầu tư quyết định thành lập, có trách

nhiệm thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc thực hiện quản lý xây dựng từ giai đoạn

chuẩn bị xây dựng, xây lắp đến khi bàn giao đưa công trình vào sản xuất, sử dụng. Ban quản

lý công trình chỉ thành lập (khi cần thiết) ở các công trình xây dựng mới trên hạn ngạch, kỹ

thuật, phức tạp, có thời hạn xây dựng từ 1 năm trở lên. Quy mô và số lượng cán bộ công nhân

viên của Ban quản lý công trình được xác định trên cơ sở bảo đảm hoàn thành công tác quản

lý xây dựng công trình và trong phạm vi chi phí cho việc quản lý xây dựng đã được quy định

trong tổng dự toán được duyệt.



Đối với các công trình khác còn lại thì không lập ban quản lý công trình. ở các công trình này

công tác quản lý xây dựng công trình sẽ do các bộ phận tương ứng trong bộ máy quản lý sẵn

có của chủ đầu tư thực hiện. Chủ đầu tư được sử dụng kinh phí quản lý xây dựng theo quy

định của Nhà nước để thực hiện các hoạt động về quản lý xây dựng công trình. Chủ đầu tư có

thể giao cho các tổ chức khảo sát, thiết kế, nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các trung

tâm thí nghiệm hoặc kiểm định chất lượng được Bộ Xây dựng hoặc các Bộ quản lý chuyên

ngành xây dựng công nhận có đủ trình độ, tư cách pháp nhân và được cấp giấy hành nghề

thực hiện chức năng giám sát kinh tế, kỹ thuật của chủ đầu tư thông qua hợp đồng kinh tế.

Ban quản lý công trình có thể được giao quản lý một cụm công trình thuộc cùng một chủ quản

đầu tư nếu bảo đảm được chất lượng và hiệu quả quản lý xây dựng, theo hướng dẫn của Bộ

Xây dựng.

 

II- VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1- Vốn đầu tư xây dựng của Nhà nước gồm vốn đầu tư cho công tác khảo sát xây dựng, quy

hoạch xây dựng và vốn đầu tư cho các công trình xây dựng.

2- Vốn đầu tư cho công tác khảo sát, quy hoạch bao gồm chi phí khảo sát xây dựng, quy

hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch phát triển của các ngành. Vốn này

được xác định trên cơ sở khối lượng công tác khảo sát, quy hoạch cần thiết trong kỳ kế hoạch

và định mức, đơn giá do Nhà nước ban hành, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng Bộ Tài chính,

Bộ Xây dựng phối hợp với một số Bộ phụ trách quy hoạch ngành và địa phương để xây dựng

kế hoạch khảo sát, quy hoạch trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

3- Vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, chi phí thiết kế

và xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị và chi phí khác ghi trong tổng dự toán của

công trình đó. Nội dung các khoản mục chi phí trong tổng dự toán công trình theo hướng dẫn

của Bộ Xây dựng.

III- CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1- Dự án tiền khả thi (dự án sơ bộ) do chủ đầu tư lập theo hướng dẫn của Uỷ ban Kế hoạch

Nhà nước và Bộ Xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền thông qua. Riêng đối với những

công trình quan trọng có ý nghĩa quyết định cơ cấu và tốc độ phát triển nền kinh tế quốc dân



thì chủ quản đầu tư trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt sau khi có ý kiến của Uỷ ban

Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng đầu tư và phát triển (được

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam uỷ nhiệm), không cần qua Hội đồng thẩm tra luận chứng kinh

tế - kỹ thuật.

2. Các công trình hợp tác, liên doanh với nước ngoài ghi tại Điều 10 trong Điều lệ quản lý xây

dựng cơ bản được hiểu là các công trình đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung luận chứng kinh tế - kỹ thuật, việc phân cấp thẩm tra, xét duyệt đối với các công

trình đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài áp dụng theo các quy định chung của Nhà nước đối

với các công trình đầu tư. Riêng các công trình đầu tư 100%vốn nước ngoài luận chứng kinh

tế kỹ thuật do bên nước ngoài lập thỉ Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cùng với ngành

hoặc địa phương có công trình sẽ thay mặt chủ đầu tư gửi hồ sơ luận chứng kinh tế - kỹ thuật

tới các thành viên của Hội đồng thẩm tra, bảo vệ Luận chứng kinh tế - kỹ thuật trước Hội

đồng thẩm tra và cơ quan xét duyệt.

3. Luận chứng kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật của các công trình thuộc các

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phải gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Hội

đồng thẩm tra, luận chứng kinh tế kỹ thuật của tỉnh, thành phố để xem xét làm cơ sở cho việc

cấp giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh.

4. Hạn ngạch công trình: trong khi chờ Nhà nước ban hành lại quy định về phân loại và phân

cấp quản lý công trình đầu tư tạm thời áp dụng tiêu chuẩn phân định hạn ngạch công trình

trong phụ lục kèm theo Thông tư Liên Bộ này.

5. Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

a) Báo cáo kinh tế kỹ thuật phải lập theo đúng quy định của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và

Bộ Xây dựng.

b) Những công trình dưới hạn ngạch có những đặc điểm sau đây thì không cần lập luận chứng

kinh tế - kỹ thuật mà chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Nhà ở cao tầng, nhà ở đơn chiếc trong các tiểu khu ở, các công trình công cộng, trụ sở cơ

quan, cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các công trình văn hoá nghệ thuật

(không kể truyền thanh và truyển hình), các công trình y tế, bảo hiểm xã hội, các công trình



thể thao... nằm trong quy hoạch xây dựng chi tiết đã được duyệt và sử dụng thiết kễ mẫu, thiết

kế điển hình.

- Bệnh viện cấp quận, huyện nhỏ hơn 100 giường.

- Hệ thống chuyển tải điện hạ thế dưới 35KV đã có quy hoạch được duyệt.

- Hệ thống kênh mương tươi tiêu đã có quy hoạch được duyệt với quy mô nhỏ hơn 1000 ha ở

đồng bằng và nhỏ hơn 200 ha ở miền núi, trung du.

- Các kho thông dụng đơn chiếc (trừ kho xăng, dầu).

- Các công trình phụ trợ bổ sung cho các công trình đang sử dụng.

- Cầu, đường bộ có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

- Các loại công trình dưới hạn ngạch và kỹ thuật đơn giản khác do chủ quản đầu tư quyết định

sau khi thống nhất với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

c) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do chủ quản đầu tư xét duyệt.

6. Thành phần hội đồng thẩm tra luận chứng kinh tế - kỹ thuật cấp ngành và địa phương.

a) Cấp ngành:

- Chủ tịch Hội đồng; thủ trưởng ngành.

- Các thành viên chính: Vụ Xây dựng cơ bản, Vụ Kế hoạch, Vụ quản lý chuyên ngành, Vụ

Kinh tế tài chính, Vụ Quản lý khoa học, Viện kinh tế.

-Các thành viên khác: cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư, đại diện các ngành (kế hoạch,

tài chính, khoa học, xây dựng, ngân hàng), địa phương có liên quan và các chuyên gia đầu

ngành về các lĩnh vực quan trọng của công trình.

b) Địa phương:

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố.

- Các thành viên chính: Uỷ ban Kế hoạch tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở chuyên ngành

(công trình thuộc ngành nào thì ngành đó tham gia); ban Khoa học tỉnh, chi nhánh Ngân hàng

đầu tư và phát triển.

- Các thành viên khác: cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư, các chuyên gia đầu ngành

trong nước về lĩnh vực quan trọng của công trình và đại diện ngành chủ quản và các ngành có

liên quản ở Trung ương (đối với công trình trên hạn ngạch).


